	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Phụ lục IV

BẢNG TỔNG HỢP

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO

BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)




        Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Tổng kinh

phí huy động
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	Vận động
	Miễn giảm

	1
	Chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung, trong đó:
	326.150
	320.900
	
	
	5.250

	a
	Tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo (bổ sung vốn)
	178.835
	178.835
	
	
	

	b
	Hỗ trợ y tế, trong đó:
	91.567
	91.567
	
	
	

	
	- Mua BHYT
	69.030
	69.030
	
	
	

	
	- Hỗ trợ khám chữa bệnh từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh
	22.537
	22.537
	
	
	

	c
	Hỗ trợ giáo dục, trong đó:
	24.900
	19.650
	
	
	5.250

	
	- Miễn giảm học phí
	5.250
	-
	
	
	5.250

	
	- Hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo
	19.650
	19.650
	
	
	

	d
	Hỗ trợ tiền điện
	8.270
	8.270
	
	
	

	đ
	Hỗ trợ thiết bị lọc nước
	22.578
	22.578
	
	
	

	2
	Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững
	36.500
	23.000
	
	13.500
	

	a
	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
	33.500
	20.000
	
	13.500
	

	
	- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế
	13.500
	7.000
	
	6.500
	

	
	- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	20.000
	13.000
	
	7.000
	

	b
	Dự án truyền thông về giảm nghèo
	800
	800
	
	
	

	c
	Dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình
	2.200
	2.200
	
	
	

	3
	Các hỗ trợ và hoạt động khác
	22.116
	21.916
	200
	
	

	a
	Hỗ trợ Tết
	20.416
	20.416
	
	
	

	b
	Điều tra đầu giai đoạn và rà soát hàng năm
	1.700
	1.500
	200
	
	

	
	Tổng cộng
	384.766
	365.816
	200
	13.500
	5.250


